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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 8 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 8 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 42 : 7 là: 

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6 

Câu 2: Gấp 8kg lên 7 lần được: 

A. 56kg  B. 60kg  C. 72kg  D. 80kg  

Câu 3: Phép chia nào dưới đây có số bị chia bằng thường? 

A. 6 : 1 = 6 B. 15 : 3 = 5  C. 12 : 6 = 2  D. 7 : 7 = 1  

Câu 4: Giảm 30m đi 5 lần được: 

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m 

Câu 5: Hoa gấp được 5 bông hoa. Số bông hoa Mai gấp được gấp  4 lần số bông hoa 

Hoa gấp được. Số bông hoa Mai gấp được là: 

A. 12 bông hoa B. 18 bông hoa C. 20 bông hoa D. 25 bông hoa 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Tính nhẩm: 

49 : 7 =   35 : 7 =  28 : 7 =  

7 : 7 =  63 : 7 =  14 : 7 =  

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Giảm 72 phút đi 6 lần được: … phút 

b) Giảm 24m đi 2 lần được: … m 

c) Giảm 90kg đi 5 lần được: … kg 

d) Giảm 85l đi 5 lần được: … l 

Bài 3: Tìm x, biết: 
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a) 27 : x = 3  b) 30 : x = 5  c) 42 : x = 6  

d) 56 : x = 7  e) 20 : x = 4  g) 18 : x = 2  

Bài 4: Một tủ sách có 35 quyển sách, 
1

5
 số sách đó là sách tham khảo. Hỏi trên tủ 

sách có bao nhiêu quyển sách tham khảo? 

Bài 5: Mẹ Lan mang 54kg gạo ra chợ bán, sau khi bán số gạo đã giảm đi 3 lần. Hỏi 

mẹ Lan còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 8 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

49 : 7 =  7 35 : 7 = 5 28 : 7 = 4 

7 : 7 = 1 63 : 7 = 9 14 : 7 = 2 

Bài 2:  

a) Giảm 72 phút đi 6 lần được: 12 phút 

b) Giảm 24m đi 2 lần được: 12 m 

c) Giảm 90kg đi 5 lần được: 18 kg 

d) Giảm 85l đi 5 lần được: 17 l 

Bài 3:  

a) 27 : x = 3  

x = 27 : 3  

x = 9 

b) 30 : x = 5  

x = 30 : 5  

x = 6  

c) 42 : x = 6  

x = 42 : 6  

x = 7  

d) 56 : x = 7  

x = 56 : 7  

x = 8 

e) 20 : x = 4  

x = 20 : 4  

x = 5  

g) 18 : x = 2  

x = 18 : 2  

x = 9 

Bài 4:  

Số sách tham khảo có trên tủ sách là: 

35 : 5 = 7 (quyển) 

Đáp số: 7 quyển sách. 

Bài 5:  
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Mẹ Lan còn lại số ki-lô-gam gạo là: 

54 : 3 = 18 (kg) 

Đáp số: 18kg gạo. 
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